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ĐẶT VẤN ĐỀ

Cháy rừng là một thảm họa không những làm mất diện tích rừng mà còn làm suy thoái nguồn tài nguyên, phá vỡ cân bằng sinh thái, làm mất tính đa dạng sinh học, gây ô nhiễm môi trường, thậm chí còn gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng, tài sản nhân dân. Vì vậy, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng hiện nay.

Trong những năm qua, cấp ủy và chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo công tác PCCCR, các ngành liên quan đã có nhiều biện pháp phối hợp tích cực trong công tác PCCCR nên chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra. Tuy nhiên, do nằm độc lập giữa biển khơi, địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng đầu tư cho Lâm nghiệp còn hạn chế, chưa đồng bộ nên việc huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy khi có cháy xảy ra gặp rất nhiều khó khăn. 

Căn cứ Nghị định số 09/2006/NĐ-CP về phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của TT Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chống người thi hành công vụ; Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa tỉnh Quảng Trị; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về biện pháp cấp bách PCCCR tỉnh Quảng Trị. Để chủ động phòng ngừa và thống nhất về công tác điều hành, chỉ huy, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện và hậu cần tham gia PCCCR một cách đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả với nguyên tắc “Phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, đạt hiệu quả”; đảm bảo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Trên cơ sở tình hình thực tế của huyện, UBND huyện ban hành Phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn huyện” như sau:

Phần 1

CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

- Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ Biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng;

- Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

- Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng;

- Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt hệ thống các công trình Bảo vệ rung – Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

- Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành phương án huy động lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia chữa cháy rừng;

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và một số văn barn của cấp có thẩm quyền liên quan.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:

- Huyện đảo Cồn Cỏ có 164,82 ha đất Lâm nghiệp, chiếm 71,74% diện tích đất tự nhiên của đảo, do đó nếu xảy ra cháy rừng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn của cán bộ, chiến sỷ và nhân dân trên đảo.

- Hiện nay chưa có lực lượng chuyên trách và các thiết bị chuyên dụng về PCCCR, do đó cần phải huy động tổng hợp tất cả các lực lượng tham gia về công tác PCCCR.

Phần 2

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

· Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ phát triển rừng để cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện hiểu được về vai trò trách nhiệm tham gia bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả trên địa bàn.

- Nâng cao khả năng kiểm soát cháy rừng và hiệu quả công tác PCCCR, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

- Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình đám cháy rừng báo cáo về các cấp để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

- Xác định các tình huống cháy rừng và phân cấp điều hành chữa cháy, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR trên địa bàn huyện.

· Tăng cường công tác phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

· Tăng cường các biện pháp PCCCR; chống chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật.

2. Yêu cầu

- Nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong công tác Phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Bảo đảm việc huy động lực lượng, phương tiện kịp thời dập tắt cháy rừng, không để cháy lớn gây thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và của nhân dân.

- Công tác phối hợp, tác chiến giữa các lực lượng tham gia chữa cháy rừng phải nhịp nhàng, thực hiện nghiêm quy trình chữa cháy và phương án tác chiến do người chỉ huy chữa cháy rừng tại thực địa đưa ra.

- Triển khai chữa cháy rừng phải khẩn trương, kịp thời, triệt để và an toàn cho người và phương tiện tham gia chữa cháy. Tổ chức lực lượng, đội hình chữa cháy nhanh gọn, hiệu quả phù hợp với tính chất, quy mô, địa hình đám cháy.


II. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY RỪNG

1. Xác định thời gian dễ xảy ra cháy rừng

- Thời gian dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu vào mùa khô (từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm); thời kỳ cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8 và nguy cơ báo động cháy rừng luôn ở cấp IV, cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.

- Thời điểm dễ xảy ra cháy rừng: Thời điểm dễ xảy ra cháy rừng nhất trong ngày là khoảng 11 giờ đến 17 giờ.

2. Theo dõi, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Duy trì việc theo dõi, cập nhật thông tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng thủy văn trung ương, địa phương và thông tin cảnh báo, dự báo cháy rừng trên trang website của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ http://www.kiemlam.org.vn.

3. Các biện pháp chữa cháy rừng

Chữa cháy rừng đảm bảo theo đúng Phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), cùng với chữa cháy rừng là cứu người và tài sản nhân dân trong vùng cháy rừng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia chữa cháy và giữ vững thông tin liên lạc. Tùy theo tính chất, quy mô đám cháy mà cơ quan, đơn vị, các cấp chỉ huy, tổ chức huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng theo các biện pháp sau:

- Chữa cháy trực tiếp: Huy động lực lượng và phương tiện từ thủ công đến cơ giới như: Cuốc, xẻng, rựa, cào, bàn dập, cành cây tươi, thùng nước, bình nước đeo vai, bình chữa cháy xách tay, máy bơm nước, các phương tiện khác trưng dụng khi cần thiết tác động trực tiếp vào đảm cháy để nhanh chóng dập tắt đám cháy.

- Chữa cháy gián tiếp: Huy động lực lượng và phương tiện phát, dọn thực bì tạo đường băng cản lửa, đốt chặn, làm đai cản lửa bằng thủ công, cơ giới,....

- Chữa cháy rừng bằng cách phối hợp cả 2 biện pháp chữa cháy trực tiếp và chữa cháy gián tiếp.

4. Nhận dạng đám cháy theo 3 tình huống

a) Cháy nhỏ

Giả định tình huống cháy rừng xảy ra, đám cháy rừng mới phát sinh, người phát hiện tự tổ chức lực lượng và công cụ dập tắt đám cháy. Trường hợp này với quy mô đám cháy không lớn và không có nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác, cháy rừng trong điều kiện thời tiết nắng nhỏ, gió nhẹ, địa hình bằng phẳng, thảm thực bì không dày.

b) Cháy vừa, nguy hiểm

Cháy rừng với quy mô đám cháy có khả năng phát triển nhanh, có nguy cơ cháy lan rộng ra các khu vực xung quanh, trong điều kiện thời tiết nắng, nóng, gió không mạnh, địa hình tương đối phúc tạp. cần phải huy điều nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được.

c) Cháy lớn, tình huống cháy phức tạp

Rừng bị cháy trên diện rộng, nắng nóng, khô hạn, gió mạnh, địa hình phức tạp dẫn đến cháy lan với quy mô lớn, đám cháy gây thiệt hại nhiều về rừng, cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện cơ giới mới có thể xử lý được.

5. Phân cấp chữa cháy rừng theo 3 tình huống

Khi xảy cháy rừng với quy mô nhỏ thì lực lượng phát hiện đám cháy và đơn vị gần đám cháy nhất tổ chức lực lượng kịp thời chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ để dập tắt lửa; khi nhận định có khả năng cháy vừa, cháy lớn thì tùy theo tình huống để báo cáo BCĐ 886 huyện hỗ trợ lực lượng hoặc xin hỗ trợ lực lượng của tỉnh để ứng cứu.

III. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY RỪNG

Khi có báo cáo về tình hình cháy rừng, đám cháy có khả năng phát triển nhanh, có nguy cơ cháy lan rộng sang các khu vực xung quanh, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gió mạnh, địa hình tương đối phức tạp cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được thì Lãnh đạo UBND huyện chỉ huy chữa cháy rừng, tổ chức huy động ngay lực lượng hiện có trên địa bàn huyện gồm: lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, các cơ quan, ban ngành và các đơn vị đóng chân trên địa bàn, Y tế, người dân và phương tiện để tham gia chữa cháy rừng, cụ thể như sau:

- Về lực lượng: Ban chỉ đạo 886 huyện huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người dân trên đảo và các điều kiện đảm bảo mang theo tham gia chữa cháy rừng.

- Về phương tiện: huy động xe ôtô, xe điện của Ban CHQS huyện; xe ôtô, xe điện của Văn phòng huyện; xe tải của các công trình xây dựng; xe máy, xe kéo của các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân; các tàu, thuyền của ngư dân đang neo đậu ở Âu cảng, tàu của BQL khu bảo tồn biển, tàu CON CO Tourist, tàu Ban CHQS huyện; các máy móc, dụng cụ chữa cháy của Ban Chỉ đạo 886.

- Điểm tập kết lực lượng: Tùy theo vị trí đám cháy, BCĐ 886 huyện bố trí điểm tập kết lực lượng, phương tiện cho phù hợp; Ban quản lý Cảng cá chịu trách nhiệm dẫn đường vào các điểm lấy nước.

- Chỉ huy chữa cháy: Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo 886 huyện chỉ huy chung, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo 886 và các lực lượng theo các tình huống cụ thể.

- Hậu cần: Phòng KT-XH cơ quan thường trực BCĐ 886 chuẩn bị nước uống, lương thực và các điều kiện đảm bảo mang theo; Trung tâm Y tế chuẩn bị thuốc men và dụng cụ y tế mang theo.

Trường hợp cháy rừng với quy mô lớn, lan nhanh trên diện rộng, ngoài khả năng chữa cháy của huyện: UBND huyện báo cáo đề nghị Ban chỉ đạo 886 tỉnh chi viện, điều động lực lượng, phương tiện tùy theo tình hình, diễn biến cụ thể của đám cháy rừng.

Phần 3

PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Phòng Kinh tế - Xã hội huyện

- Phối hợp với Công an huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành một số văn bản về chế độ, chính sách liên quan đến công tác Bảo vệ rừng và PCCCR; phương án điều động lực lượng, phương tiện trên địa bàn toàn huyện để cứu chữa kịp thời các vụ cháy rừng có quy mô lớn.

- Phối hợp với Công an huyện dự trù kinh phí trình UBND huyện phê duyệt để mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác PCCCR.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ về bảo vệ rừng và PCCCR.

- Phối hợp với Công an huyện tham mưu công tác khắc phục hậu quả và điều tra, xác minh nguyên nhân, đối tượng gây ra cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu báo cáo tình hình Bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn.

2. Lực lượng Công an

- Bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy xảy ra và báo cáo kịp thời cho BCĐ cùng cấp.

- Tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực rừng trên đảo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc chấp hành các quy định về ANTT theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ Bảo vệ rừng và PCCCR tại chỗ; tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng trên địa bàn để phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác PCCC.

- Kịp thời điều tra làm rỏ nguyên nhân gây cháy, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan khi xảy ra các vụ cháy. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật để giáo dục, phòng ngừa và răn đe, ngăn chặn những hành vi gây ra vụ cháy có hậu quả nghiêm trọng.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế - xã hội chỉ đạo Đài Truyền thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Ban CHQS huyện, Phòng Kinh tế - Xã hội tiến hành kiểm tra các tuyến đường ra vào rừng; phối hợp với Trung tâm dịch vụ - du lịch kiểm tra các điểm lấy nước phục chữa cháy, bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy đạt hiệu quả.
3. Lực lượng Quân đội

- Các đơn vị Ban CHQS huyện, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Trạm Ra đa Hải quân 540, Đại đội Công Binh xây dựng kế hoạch tác chiến và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận để kịp thời tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

- Phối hợp với Công an huyện để huấn luyện, diễn tập các phương án PCCC.

- Quán triệt cho cán bộ chiến sỹ nhiệm vụ chữa cháy rừng là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội và lực lượng Dân quân tự vệ trong bảo vệ rừng theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

4. Các lực lượng khác khi huy động tham gia chữa cháy rừng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được huy động tham gia chữa cháy rừng phải chấp hành Lệnh huy động, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ tham gia chữa cháy, tuân thủ mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy; lực lượng y tế phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ thuốc men để cấp cứu khi lực lượng tham gia chữa cháy gặp sự cố về sức khỏe.

II. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÔNG TIN LIÊN LẠC

1. Chế độ truyền tin theo nguyên tắc

Người phát hiện đám cháy báo cáo với lực lượng gần nhất nơi xảy ra đám cháy; đồng thời báo cáo lên UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

2. Nội dung thông tin

Thông tin cung cấp phải gắn gọn, rõ ràng, chính xác về thời gian, địa điểm đám cháy, loại rừng, loài cây, nguyên nhân, đường đi lại, diễn biến đám cháy, số lượng người tham gia chữa cháy, nguy cơ lan tràn của đám cháy và những đề xuất.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí: Kinh phí ngân sách huyện bố trí cho công tác PCCC hàng năm và nguồn đầu tư tự nguyện các cá nhân, tổ chức đóng góp.

Căn cứ phương án này, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, nội dung được phân công, chủ động xây dựng phương án của cơ quan, đơn vị mình nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có cháy rừng xảy ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vường mắc báo cáo BCĐ 886 của huyện thông qua Phòng Kinh tế - Xã hội để báo cáo UBND huyện kịp thời xử lý.
	 Nơi nhận:
- BCĐ 886 tỉnh (B/C);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Biểu: TỔNG HỢP HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN THAM GIA CHỮA CHÁY RỪNG 

	TT
	Đơn vị
	Lực lượng (người)
	Xe 

ô tô
	Xe máy
	Xe kéo
	Máy bơm nước
	Máy thổi gió
	Máy cắt

thực bì
	Cưa xăng
	Họ tên 

người cần liên hệ
	Chức vụ
	Số điện thoại

	1
	BCĐ 886
	
	
	
	
	02
	01
	02
	01
	Trương Khắc Trưởng
	TB
	0903513667

	2
	Công an huyện
	20
	
	03
	01
	
	
	
	
	Trần Văn Huy
	TCAH
	0913485843

	3
	Ban CHQS huyện
	50
	02
	03
	01
	
	
	
	
	Nguyễn Bá Hùng
	CHT
	0917218234

	4
	Đồn BP Cồn Cỏ
	20
	01
	03
	01
	
	
	
	
	Nguyễn Đình Cường
	ĐT
	0967520777

	5
	Trạm Rađa 540
	10
	
	02
	01
	
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Thái
	TT
	0968005456

	6
	TT Y tế
	03
	
	02
	
	
	
	
	
	Lê Văn Danh
	PGĐ
	0931909456

	7
	Trung tâm DVDL
	05
	
	01
	
	
	
	
	
	Trịnh Việt Cường
	TB
	0919055159

	8
	Phòng KTXH
	05
	
	01
	01
	
	
	
	
	Võ Văn Đống
	TP
	0982313159

	9
	Văn phòng
	05
	02
	
	
	
	
	
	
	Phạm Thanh Tuấn
	CVP
	0915058171

	
	Khu dân cư
	15
	
	10
	05
	
	
	
	
	Nguyễn Quang Thánh
	TBĐH
	0982949159

	11
	BQL Khu bảo tồn
	04
	
	02
	
	
	
	
	
	Nguyễn Văn Hòa
	GĐ
	0911562806

	12
	Các công ty XD
	10
	02
	01
	01
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đại dội công binh
	20
	01
	02
	01
	
	
	
	
	Nguyễn Hùng Vương
	ĐĐT
	0869065345

	14
	Trạm Khí tượng
	02
	
	01
	
	
	
	
	
	Nguyễn Đình Nghị
	TT
	0983489198

	15
	Trạm đèn
	04
	
	01
	
	
	
	
	
	Lê Văn Thìn
	TT
	0915016055


